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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 137 /2018/HS-PT 

Ngày:  20/11/2018 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Ông  Nguyễn Anh. 

                      Bà    Lâm Vương Mỹ Linh. 

+ Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Lê Trúc Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Phạm Bai - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 20/11/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên 

tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 156/2018/TLPT-HS 

ngày 04/10/2018 đối với bị cáo
 
Nguyễn Huy H do có kháng cáo của

 
bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2018/HS-ST ngày 17/7/2018 của Tòa án
 
nhân 

huyện C, tỉnh Khánh Hòa. 

 - Bị cáo có kháng cáo:
 

Nguyễn Huy H, sinh năm 1986 tại Khánh Hòa; Trú tại: Thôn C1, xã C2, 

huyện C, tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; 

giới tính: Nam; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 8/12; con ông Nguyễn 

Văn H1 và bà Lê Thị H2; Vợ: Nguyễn Thị H3, có 01 con sinh năm 2014; tiền 

án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 05/10/2017, Nguyễn Tiến K điều khiển xe 

moto đến khu vực rẫy của gia đình ở huyện C, khi đi qua rẫy của ông Nguyễn 

Văn H2, K thấy ông H2 cùng con trai là Nguyễn Huy H đang xây tường rào thì 

giữa K và H có lời nói thách thức và xô xát nhau. Sau đó, Nguyễn Tiến K bỏ đi 

về. 

Đến khoảng 16 giờ 00 phút cùng ngày, K thấy Nguyễn Huy H đang chơi ở 

nhà anh Nguyễn Thành Ch (anh ruột của H) nên K nảy sinh ý định đánh H. K 

nhặt một cây gỗ tròn đường kính khoảng 02 cm dài khoảng 80 cm ở bên lề 
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đường, sau đó điều khiển xe đến quán hớt tóc của anh Nguyễn Anh Tr ở cùng 

thôn để đợi H. Một lúc sau H điều khiển xe moto đến, K chạy ra đường chặn H 

lại và dùng cây đánh H một cái nhưng không trúng. Thấy vậy, H đẩy xe moto về 

hướng K rồi bỏ chạy về hướng đập T, K cầm cây gỗ đuổi theo, khoảng cách 

giữa H và K là khoảng cách nhau 05m - 06m. Khi chạy được khoảng 20m và 

đến khu vực đất trống nằm bên cạnh nhà của mình, H thấy ở lề đường có một số 

cây gỗ bạch đàn của ông Hng Văn M nên chạy đến lấy một cây gỗ dài khoảng 

01m, đường kính khoảng 04cm cầm trên tay rồi H quay người lại, khi K vừa 

chạy đến cách khoảng 01m, H cầm cây gỗ đánh một cái theo hướng từ trên 

xuống trúng vào vùng trán của K gây thương tích. Nghe tiếng ồn ào, Nguyễn 

Quốc B ở cùng thôn chạy đến nhặt một cây gỗ đánh một cái vào lưng H, H quay 

lại xô xát với Bảo. Lúc này Phan Ngọc D thấy vậy vào can ngăn nên có giằng 

co, xô xát với H, sau đó K được B và D đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 

24/10/2017, Nguyễn Tiến K có đơn yêu cầu khởi tố đối với Nguyễn Huy H. 

Ngày 21/5/2018, Nguyễn Huy H có đơn yêu cầu khởi tố đối với Nguyễn Tiến K, 

Nguyễn Quốc B và Phan Ngọc D. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 1411 ngày 17/10/2017 của Bệnh viện 

Chợ Rẫy xác nhận thương tích của Nguyễn Tiến K như sau: Vùng đầu mặt có 

vết thương trán đỉnh kích thước 05cm (đã khâu); bầm hai mắt; lõm sọ trán hai 

bên, dập não trái hai bên. CT scan sọ não: dập xuất huyết não trán hai bên, tụ 

máu ngoài màng cứng lớp mỏng trán phải; Bóng khí nhỏ dưới màng cứng trán 

phải, sừng trán não thất hai bên bị ép; vỡ lún sọ trán, xoang trán hai bên; tụ dịch 

các xoang cạnh mũi. 

Giấy chứng nhận thương tích số 152 của Bệnh viện đa khoa huyện R xác 

nhận thương tích của Nguyễn Huy H: vùng ngực bên trái có vết rách da dài 

04cm rỉ ít máu. Vùng lưng có vết bầm tím 02cm x 06cm không chảy máu. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 10 ngày 10/01/2018 

của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây ra hiện tại của Nguyễn Tiến K là 40%. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 130 ngày 23/5/2018 

của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh H kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

gây nên hiện tại của Nguyễn Huy H là 0%. 

Bản án số 15/2018/HSST ngày 17/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện C 

đã căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134 (viện dẫn điểm a khoản 1 Điều 134); điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự 2015; Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật 

hình sự số 100/2015/QH13 đã được dửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

12/2017/QH14 đối với bị cáo Nguyễn Huy H xử phạt bị cáo Nguyễn Huy H 03 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm 

dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 18/7/2018, bị cáo Nguyễn Huy H có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm 

theo hướng giảm cho bị cáo một phần hình phạt vì xét thấy bị cáo phạm tội 

trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn 

nhân gây ra. Đây là tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã không áp dụng trong 

quá trình lượng hình đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo còn trong thời hạn luật định 

nên hợp lệ. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Huy H đã khai 

nhận hành vi mà bị cáo thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng; vật chứng và các 

chứng cứ khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy, có đủ căn 

cứ để kết luận: Tòa án nhân dân huyện C đã xét xử bị cáo Nguyễn Huy H về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 (viện dẫn điểm a khoản 1 

Điều 134) của Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo: Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, gây bất ổn tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo có đầy đủ 

thời gian và không gian để đưa ra sự lựa chọn khác nhưng bị cáo đã nhặt cây gỗ 

và dùng nó đánh bị hại gây thương tích 40%. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thực 

hiện hành vi phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái 

pháp luật của nạn nhân gây ra nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét tình tiết này là 

bất lợi cho bị cáo; sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nhiều lần đến gặp bị hại để 

thực hiện việc bồi thường nhưng bị hại không nhận. Do đó, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm xét thấy cần chấp nhận một phần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

giảm cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo không phải 

nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật tố tụng Hình sự. 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy H, sửa bản 

án sơ thẩm. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Huy H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 (viện dẫn điểm a khoản 1 Điều 134); 

điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 
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2015; Nghị quyết số 41/2017/NQ14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội đối với bị 

cáo Nguyễn Huy H. 

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng 

tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt thi hành án. 

3. Bị cáo Nguyễn Huy H không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. 
 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND huyện C; 

- VKSND huyện C;  

- Công an huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C;        

- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                              Nguyễn Tuấn Long 


